
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY 

TIẾP 

NHẬN 

SỐ TIẾP 

NHẬN CÔNG 

BỐ

1
Trần Thị 

Thúy

Công ty cổ phần 

XNK thủy sản An 

Mỹ

Lô A2-A3, cụm công nghiệp Phú Hòa, Xã

Phú Hòa, Tỉnh An Giang.
02963721888

Cá tra Fillet cắt miếng 

đông lạnh
07/8/2026 TCB.348.0826

Cá diêu hồng nguyên con 

đông lạnh 
07/8/2026 TCB.349.0826

Cá diêu hồng cắt khúc 

đông lạnh 
07/8/2026 TCB.350.0826

Cá diêu hồng Fillet đông 

lạnh 
07/8/2026 TCB.351.0826

3 Trần Ngọc Hải
Hộ kinh doanh nem lá

sung Ngọc Hải

Số 15, Yết Kiêu, phường Long Xuyên, tỉnh

An Giang, Việt Nam (Số 15, Yết Kiêu, 
0918 929 988 Nem chua 07/8/2026 TCB.352.0826

4
Doãn Tâm 

Hoàng Kiệt

Công ty TNHH sản

xuất nước mắm Việt 

Số 23 Nguyễn Văn Nhị, khu phố 5 Dương 

Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

0982 656 417

0903 617 195

Nước mắm truyền thống

Việt Linh, hàm lượng 
10/08/2026 TCB.353.0826

Cà phê Robusta 10/08/2026 TCB.354.0826

Robusta 10/08/2026 TCB.355.0826

6 Trần Văn Tỷ Hộ kinh doanh GU-M
Số 80A Chu Văn An, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang
0943 884 485 Cà phê bột GU-M 10/08/2026 TCB.356.0826

0941 885 404

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

  Số:        /DS-CCPTNTQLCL An Giang, ngày    tháng 9 năm 2026

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Từ ngày 01/8/2026 đến ngày 31/8/2026)

Doãn Tới
Công ty cổ phần 

Nam Việt

Số 19D, Trần Hưng Đạo, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
02963 834 060 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

   VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

5 Vũ Duy Kỳ
Công ty TNHH 

Nguyên Jin

Số 142 Võ Trường Toản, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang

2



Nước chấm Thanh Ngân 10/08/2026 TCB.357.0826

Nước tương Thanh Ngân 10/08/2026 TCB.358.0826

Tôm khô 11/08/2026 TCB.359.0826

Mực khô 11/08/2026 TCB.360.0826

Cá dứa 11/08/2026 TCB.361.0826

Cá đù 11/08/2026 TCB.362.0826

Cá Sặc 11/08/2026 TCB.363.0826

Mực một nắng 11/08/2026 TCB.364.0826

9
Nguyễn Nam 

Vinh

Công ty TNHH Huy

Nam

Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã 

Bình An, tỉnh An Giang
02973 616 128 Thịt ghẹ đông lạnh 13/08/2026 TCB.365.0826

Nước mắm Phú Quốc

Ông Kỳ thượng hạng 35
13/08/2026 TCB.366.0826

Nước mắm Phú Quốc

Ông Kỳ thượng hạng 38
13/08/2026 TCB.367.0826

Nước mắm Phú Quốc

Ông Kỳ thượng hạng 40
13/08/2026 TCB.368.0826

Nước mắm Phú Quốc

Ông Kỳ đặc biệt 43
13/08/2026 TCB.369.0826

7
Lưu Cẩm 

Thạnh

Công ty TNHH 

SXTMDV Thanh Ngân

Đường CMT8, tổ 6, khu phố 10, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang
0938 966 664

Công ty TNHH 

Saharafood

Số 1065 Lâm Quang Ky, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang
0908 609 199

10
Lương Ngọc 

Phú

8
Nguyễn Thái 

Phong

Công ty cổ phần Thành 

Thiên Lộc

Tổ 3 đường Hùng Vương, khu phố 1, đặc 

khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

0903 836 283

0939 486 986



Yến tinh chế Thắng An 17/08/2026 TCB.370.0826

Yến chưng tươi đông

trùng hạ thảo
17/08/2026 TCB.371.0826

12
Trần Thị Thúy 

Diễm

Công ty TNHH XNK

Ngây Thu

Số 563, Tổ 18, ấp Trung Bình, xã Thoại

Sơn, tỉnh An Giang, Việt Nam 
0941508323 Mực khô 19/8/2026 TCB.372.0826

Yến nguyên chất chưng

mật dừa nước
24/08/2026 TCB.373.0826

Yến chưng đường phèn 24/08/2026 TCB.374.0826

Yến nguyên chất chưng

mật ong
24/08/2026 TCB.375.0826

Yến thăng hoa ngũ vị 24/08/2026 TCB.376.0826

14
Lưu Cẩm 

Thạnh

Công ty TNHH SX

TM DV Thanh Ngân

Đường CMT8, tổ 6, khu phố 10, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang
0938 966 664

Hạt nêm thịt và xương

ống
24/08/2026 TCB.377.0826

15
Nguyễn Thị 

Xuân Diễm

Công ty TNHH Quốc

Vị

Số 287/9 đường 30/4, khu phố 1, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang

02976 535 455

0967 247 464

Nước mắm cá cơm

nguyên chất (Hàm lượng

Nito toàn phần 40g/l)

24/08/2026 TCB.378.0826

Tương xay 24/8/2026 TCB.379.0826

Tương ớt  24/8/2026 TCB.380.0826

Sườn non chay 25/8/2026 TCB.381.0826

Gà lát chay 25/8/2026 TCB.382.0826

Bò lát chay 25/8/2026 TCB.383.0826

16 Lê Quốc Chiến

Công ty TNHH SX 

TM Thực phẩm Phúc 

Minh

Tổ 24, ấp Khánh Hòa, xã Mỹ Đức, tỉnh An 

Giang, Việt Nam (Tổ 24, ấp Khánh Hòa, 

xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang)

0909 788804  -  

0939 868804

17
Nguyễn Thị 

Thanh Trang

Công ty TNHH Thực 

phẩm sạch Hòa Hảo

Ấp Phú Quới, xã Phú An, tỉnh An Giang, 

Việt Nam 
02963 829 292

Nguyễn Thị 

Thúy An

Hộ kinh doanh yến sào 

Thắng An

Số 705 tổ 12, ấp Thị Tứ, xã Mỹ Thuận, 

tỉnh An Giang
0944 326 867

13
Đặng Thanh 

Thiên Hậu

Công ty TNHH Yến 

sào Fanza

Hẻm tổ 7, tổ 7, khu phố Thạch Động, 

phường Hà Tiên, tỉnh An Giang

0978 998 991

0837 269 217

11



Cá tra phi lê 25/8/2026 TCB.384.0826

Cá Tra cắt khoanh 25/8/2026 TCB.385.0826

Cá Tra nguyên con 25/8/2026 TCB.386.0826

19
Nguyễn Xuân 

Hùng

Công ty cổ phần chế

biến thủy sản Trung

Sơn

Ấp Bãi Ớt, phường Tô Châu, tỉnh An 

Giang
2.973.752.999 Tôm sú Sushi 27/08/2026 TCB.387.0826

18
Nguyễn Quốc 

Việt

Công ty TNHH TM 

XNK Mộc Hà

Số 74 Lê Thiện Tứ, Khóm Đông Thành, 

phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt 

Nam 

0919.944.388       

P.Quản  lý Công nghiệp - Sở Công thương (P/h);

Nguyễn Phước Đạt

Nơi nhận:

Sở NN&MT;

Lưu: VT, npthuy.

KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Chi cục vệ sinh ATTP - Sở Y tế (P/h);

Nguyễn Phương Thụy

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
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